
STT Mã TTHC Tên TTHC QĐ Công bố Đối tượng Trực tiếp/Mã QR Code

1 1,010091

Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn 

cho lực lượng xung kích phòng chống 

thiên tai cấp xã trong trường

2302/QĐ- BNNMT Công dân Việt Nam

2 1,010092

Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với 

trường hợp tai nạn suy giảm khả năng 

lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng 

xung kích phòng chống thiên tai cấp xã 

chưa tham gia bảo hiểm xã hội

1722/QĐ-UBND Công dân Việt Nam

3

1.009.684

Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập 

trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu
3149/QD-UBND (Đặc thù)

Công dân Việt Nam, Doanh 

nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài, Tổ chức (không 

bao gồm doanh nghiệp, HTX), 

Hợp tác xã

4

1.009.682

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt 

hại do dịch bệnh

3149/QD-UBND 

(Đặc thù)

Công dân Việt Nam, Doanh 

nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài, Tổ chức (không 

bao gồm doanh nghiệp, HTX), 

Hợp tác xã

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI


